
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN NHAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 30/KH-UBND Sơn Nham, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Sơn Nham năm 2023  

 

 Căn cứ Công văn số 1140/UBND-KTHT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của 

UBND huyện Sơn Hà về việc xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án dự trữ hàng 

hóa phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2023. UBND xã Sơn 

Nham ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã năm 

2023 cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Đảm bảo cung ứng các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ công tác 

ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai do bão, mưa lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã 

hội và ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây 

ra. 

- Chủ động trước mọi tình huống ứng phó với bão, mưa lũ có thể xảy ra trên 

địa bàn, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng 

và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra. 

 2. Yêu cầu 

 - Khi xảy ra thiên tai, các hộ kinh doanh cung ứng hàng hóa theo sự điều phối 

của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, không để xảy 

ra tình trạng thiếu hàng; đồng thời, góp phần tham gia vào công tác bình ổn thị 

trường. 

 - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, 

hàng hóa phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. 

          - Trong điều kiện bình thường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì lượng 

bán hàng hóa ổn định, hạn chế tình trạng thiếu hàng do cung không đảm bảo cầu. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Hàng hóa, số lượng và thời gian thực hiện 

 a) Hàng hóa, số lượng dự trữ: 

 - Hàng hóa: Gạo (2.700kg), mì tôm (220 thùng), xăng (250 lít), dầu (170 lít), 

nước uống (220 thùng), vật liệu xây dựng, hàng hóa khác… Tùy vào tình hình thực 

tế và nhu cầu có biến động của thị trường có thể điều chỉnh số lượng dự trữ cho phù 

hợp (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

 b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023  
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 Dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2023 (gồm các 

mặt hàng: gạo, mì ăn liền, nước uống đóng chai, nhu yếu phẩm thiết yếu khác) nhằm 

cứu trợ kịp thời cho nhân dân khi có bão, lụt xảy ra. Giao công chức Văn Phòng – 

Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán tùy theo diễn biến tình hình thời tiết để 

chọn thời điểm dự trữ sớm hoặc muộn hơn; chủ động nắm tình hình dự trữ các mặt 

hàng nước uống đóng chai, mì ăn liền, gas …. tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn để 

tham mưu điều động cứu trợ khi cần thiết. 

 2. Đối tượng và điều kiện tham gia 

 a) Đối tượng: Các hộ kinh doanh mua bán hàng tạp hóa trên địa bàn xã. 

 b) Điều kiện tham gia: 

 - Các hộ kinh doanh có kho hàng dự trữ và điểm bán hoạt động ổn định. 

          - Cam kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng 

các tiêu chuẩn về số lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bán đúng theo giá đăng ký 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

 3. Quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị tham gia 

a) Quyền lợi: Được hỗ trợ các chi phí lưu kho, bảo quản hàng hóa dự trữ. 

b) Nghĩa vụ: 

- Tổ chức dự trữ hàng hóa theo yêu cầu, đảm bảo hàng hóa dự trữ đúng chất 

lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Chấp nhận điều động cung ứng hàng hóa dự trữ để điều tiết, bình ổn thị 

trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có thiên tai xảy ra. 

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên hoặc báo cáo đột xuất về tình hình 

dự trữ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước khi thiên tai xảy ra.  

4. Điều chuyển hàng hóa dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai:  

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lụt các cơ sở phải tổ chức điều chuyển, 

xuất bán hàng hóa dự trữ để phục vụ công tác cứu trợ phòng, chống bão lụt theo chỉ 

đạo của UBND xã; giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống bão, lụt trên địa bàn được 

thực hiện theo mức giá cam kết của cơ sở với cơ quan chức năng. Khi điều chuyển 

hàng hóa dự trữ phải lập biên bản giao, nhận cụ thể giữa các bên liên quan. 

5. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả 

Thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện về số lượng, chất lượng, cơ cấu chủng 

loại hàng hóa theo cam kết; đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng 

giá niêm yết tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tham gia hàng hóa dự trữ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn phòng – Thống kê  
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- Tham mưu thực hiện kế hoạch và phối hợp với công chức Tài chính-Kế toán 

hợp đồng với các hộ kinh doanh hàng tạp hoá để dự trữ hàng hóa phòng chống bão, 

lụt; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện. 

- Chủ trì xem xét các hộ kinh doanh trên địa bàn đủ điều kiện để tham gia dự 

trữ hàng hóa; tùy theo diễn biến tình hình thời tiết chủ động chọn thời điểm ký kết 

hợp đồng dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão;  

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự trữ, chuẩn bị nguồn 

hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. 

- Theo dõi, đánh giá và đề xuất UBND xã khen thưởng và xử lý vi phạm đối 

với các cá nhân, tập thể tham gia công tác dự trữ hàng hóa phòng, chống lụt bão. 

2. Công chức Tài chính – Kế toán 

- Tham mưu UBND xã trích nguồn ngân sách để hỗ trợ các chi phí cho các hộ 

kinh doanh tham gia dự trữ hàng hóa phòng, chống lụt bão. 

- Thẩm tra báo cáo về kinh phí hỗ trợ các hộ kinh doanh tham gia dự trữ hàng 

hóa phòng, chống lụt bão. 

- Tham mưu UBND xã trích nguồn ngân sách thanh quyết toán tiền hàng cứu 

trợ bão lụt cho các hộ kinh doanh đảm bảo thanh toán kịp thời, đúng thời gian quy 

định. 

Trên đây là kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai trên địa bàn xã 

năm 2023 của UBND xã Sơn Nham. Đề nghị các công chức, các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện 

nếu có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã để được giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT và TKCN huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- TT Đảng ủy; HĐND xã 

- CT, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN xã; 

- 07 Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Sen 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 30/UBND ngày  02/6/2023 của UBND xã Sơn Nham) 

TT 
Doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Khác 

Hàng 

hóa 

khác  

(quy đổi 

ra tiền) 

Thời 

gian dự 

trữ 

(Từ… 

đến…) 
Ghi 

chú 

Mỳ  

ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

(khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật 

liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

  Số 

lượng 

(thùn

g) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

 Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

1 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Anh 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Bầu 

Sơn, xã Sơn 

Nham) 

50  0,4 40  0,05 50 30 30       Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 
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2 

Hộ kinh doanh Đinh 

Văn Dế 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Canh 

Mo, xã Sơn 

Nham) 

30  0,4 20 0,05 30 20        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

3 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Nga 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Cận 

Sơn, xã Sơn 

Nham) 

50  0,4 40 0,05 30  50 50 30 0,06 0,06   Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

4 

Hộ kinh doanh  Mai 

Thị Liên 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Cận 

Sơn, xã Sơn 

Nham  ) 

20 20 0,3 30 0,05  30 30        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

5 

Hộ kinh doanh  Cao 

Văn Sơn 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Chàm 

Rao, xã Sơn 

Nham) 

20  0,3 30 0,03 30 30        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

6 

Hộ kinh doanh  Đinh 

Văn Siết 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Xà 

Riêng) 

20  0,3 20 0,03 30 20        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 
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7 

Hộ kinh doanh Đào 

Đỗ Minh Hiếu 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Xà 

Riêng, xã Sơn 

Nham) 

20  0,3 20 0,02 30 20        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

8 

Hộ kinh doanh 

Đinh Ối (khoái) 

(Địa điểm dự 

trữ: thôn Xà 

Nay, xã Sơn 

Nham) 

10  0,3 20 0,02 20 20        Từ 

tháng 8 

đến 

12/2023 

 

 Tổng cộng 220 20 2,7 220 0,32 250 170 80 50 100 0,06 0,06     

 



HỘ KINH DOANH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 30/UBND ngày 02/6/2023 của UBND xã Sơn Nham) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 220  

2 Lương khô thùng 20  

3 Gạo tấn 2,1  

4 Nước uống đóng chai thùng 220  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 0,32  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 250  

2 Dầu Diezen lít 170  

3 Dầu hỏa lít 80  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 50  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 30  

3 Đinh vít tấn 0,06  

4 Dây thép tấn 0,06  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN NHAM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TRÊN ĐỊA 

BÀN XÃ  

(Kèm theo Kế hoạch số: 30/UBND ngày 02/6/2023 của UBND xã Sơn Nham) 

STT Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh Địa chỉ 

1 Đinh Văn Dế Thôn Canh Mo 

2 Nguyễn Thị Kim Anh Thôn Bầu Sơn 

3 Nguyễn Thị Nga Thôn Bầu Sơn 

4 Mai Thị Liên Thôn Cận Sơn 

5 Cao Văn Sơn Thôn Chàm Rao 

6 Đinh Văn Siết Thôn Xà Riêng 

7 Đào Đỗ Minh Hiếu Thôn Xà Riêng 

8 Đinh Ối (Khoái) Thôn Xà Nay 
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